      SỞ GD&ĐT                                                                                  KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2024-2025                                       
   TRƯỜNG THPT                                                                                                              Môn: TOÁN 11
   ĐỀ THAM KHẢO                                                                           Thời gian làm bài: 90 phút( không kể thời gian phát đề)
    ( Đề có 3 trang)
Họ, tên thí sinh:……………………………………...………….
Số báo danh:…………………………………………………….                                             ĐỀ SỐ 04  
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho dãy số có các số hạng đầu là:.Số hạng tổng quát của dãy số này là:


     A. .	     B. .


     C. .	     D. : Không viết được dưới dạng công thức.


Câu 2: Cho dãy số  biết . Chọn đáp án đúng.




     A. 	     B. 	     C. 	     D. 
Câu 3: Trong các dãy số có công thức tổng quát sau, dãy số nào là cấp số cộng?




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .



Câu 4: Cho cấp số nhân với  và  Công bội của cấp số nhân đã cho bằng




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .




Câu 5: Cho cấp số cộng  với  và công sai . Giá trị của  bằng




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .





Câu 6: Cho  là cấp số nhân, đặt . Biết và , giá trị  bằng




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .

Câu 7: Điều kiện xác định của hàm số  là




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .
Câu 8: Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ?




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .


Câu 9: Giá trị lớn nhất của hàm số  trên tập xác định  là?




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .

Câu 10: Nghiệm của phương trình  là




     A. , .	     B. , .




     C. , .	     D. , .
Câu 11: Ghi lại tốc độ bóng trong 200 lần giao bóng của một vận động viên môn quần vợt cho kết quả như bảng bên. Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm này là:
[image: ]
        A. 167.21                                 B. 165.89                              C. 165.34                                   D. 165.90
Câu 12: Thời gian (phút) đề học sinh hoàn thành một câu hỏi thi được cho như sau:
[image: ]
Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm này là:
       A. 17.16                                   B. 26.13                                    C. 71.65                                     D. 13.31
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý (I), (II), (III), (IV) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho . Xét được dấu của các biểu thức sau. Khi đó:

(I) ;

(II) ;

(III) ;

(IV) .


Câu 2: Cho dãy số  có số hạng tổng quát . Khi đó:

(I) Số hạng đầu tiên của dãy số là 

(II) Số hạng 

(III) Số hạng 


(IV) Số  là số hạng thứ  252  của dãy số 

Câu 3: Kết quả khảo sát cân nặng của 25 quả cam ở mỗi lô hàng  được cho ở bảng sau:
	Cân nặng (gam)
	

	

	

	

	


	
Số quả cam ở lô hàng 
	2
	6
	12
	4
	1

	
Số quả cam ở lô hàng 
	1
	3
	7
	10
	4



(I) Giá trị đại diện nhóm  bằng 152,5


(II) Cân nặng trung bình của mỗi quả cam ở lô  là: 


(III) Cân nặng trung bình của mỗi quả cam ở lô  là: 


(IV) Theo số trung bình thì cam ở lô hàng  nặng hơn cam ở lô hàng .



Câu 4: Cho cấp số nhân  thoả mãn: . Khi đó:

(I) Số hạng 

(II) 

(III) Số  là số hạng thứ 8 của cấp số nhân 
(IV) Tổng chín số hạng đầu của cấp số nhân là số lớn hơn 3.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Đổi số đo góc   sau đây sang độ: 


Câu 2: Cho tam giác , khi đó biểu thức  bằng? 



Câu 3: Cho dãy số  xác định bởi  với . Tìm số hạng thứ 5 của dãy.





Câu 4: Tìm tổng của số hạng đầu  và công sai  của cấp số cộng  biết rằng:  và .


Câu 5: Tìm công bội của cấp số nhân , biết: và q>2
Câu 6: Một công ty bất động sản Đất Vàng thực hiện cuộc khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá nào để tiến hành dự án xây nhà ở Thăng Long group sắp tới. Kết quả khảo sát 500 khách hàng được ghi lại ở bảng sau:
	  Mức giá (triệu đồng) 
	
  
	
 
	
 
	
  
	
 

	 Số khách hàng 
	 75 
	 105 
	 179 
	 96 
	 45 


Công ty bất động sản Đất Vàng nên xây nhà ở mức giá nào để nhiều người có nhu cầu xây nhà?
--------------------------------------------Hết--------------------------------------------
-Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
-Giám thị không giải thích gì thêm.
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      SỞ GD&ĐT                                                                                  KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2024-2025                                       
   TRƯỜNG THPT                                                                                                              Môn: TOÁN 11
  HƯỚNG DẪN GIẢI                                                                           Thời gian làm bài: 90 phút( không kể thời gian phát đề)
    ( Đề có 3 trang)
Họ, tên thí sinh:……………………………………...………….
Số báo danh:…………………………………………………….                                             ĐỀ SỐ 04  
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho dãy số có các số hạng đầu là:.Số hạng tổng quát của dãy số này là:


     A. .	     B. .


     *C. .	     D. : Không viết được dưới dạng công thức.
Hướng dẫn giải
 Ta có:











Suy ra số hạng tổng quát .


Câu 2: Cho dãy số  biết . Chọn đáp án đúng.




     *A. 	     B. 	     C. 	     D. 
Hướng dẫn giải

 Ta có 
Câu 3: Trong các dãy số có công thức tổng quát sau, dãy số nào là cấp số cộng?




     A. .	     *B. .	     C. .	     D. .
Hướng dẫn giải


 Với  thì , như vậy dãy số này là một cấp số cộng.



Câu 4: Cho cấp số nhân với  và  Công bội của cấp số nhân đã cho bằng




     A. .	     B. .	     *C. .	     D. .
Hướng dẫn giải

 Từ định nghĩa cấp số nhân ta có .




Câu 5: Cho cấp số cộng  với  và công sai . Giá trị của  bằng




     *A. .	     B. .	     C. .	     D. .
Hướng dẫn giải

 Ta có: .





Câu 6: Cho  là cấp số nhân, đặt . Biết và , giá trị  bằng




     A. .	     *B. .	     C. .	     D. .
Hướng dẫn giải

 Gọi  lần lượt là số hạng đầu tiên và công bội của cấp số nhân cần tìm.

Từ giả thiết ta có .


Vì  nên cấp số nhân cần tìm có .

Do đó .

Câu 7: Điều kiện xác định của hàm số  là




     A. .	     *B. .	     C. .	     D. .
Hướng dẫn giải



 Hàm số đã cho xác định khi: , .
Câu 8: Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ?




     A. .	     B. .	     C. .	     *D. .
Hướng dẫn giải


 Xét hàm số . Tập xác định là tập đối xứng.



Do đó hàm số  là hàm số lẻ.


Câu 9: Giá trị lớn nhất của hàm số  trên tập xác định  là?




     A. .	     B. .	     *C. .	     D. .
Hướng dẫn giải




 Hàm số  có tập giá trị là . Do đó , .



Vậy giá trị lớn nhất của hàm số  trên tập xác định  là 3, xảy ra khi .

Câu 10: Nghiệm của phương trình  là




     A. , .	     B. , .




     C. , .	     *D. , .
Hướng dẫn giải



 , .


Với ,  cũng là nghiệm của phương trình.
Câu 11: Ghi lại tốc độ bóng trong 200 lần giao bóng của một vận động viên môn quần vợt cho kết quả như bảng bên. Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm này là:
[image: ]
A. 167.21     B. 165.89   C. 165.34    D. 165.90
Hướng dẫn giải

Cỡ mẫu là: 


Gọi  là tốc độ giao bóng của 200 lần và giả sử dãy này được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Khi đó trung vị là .

Do hai giá trị  thuộc nhóm [165;170) nên nhóm này chứa trung vị.

Suy ra,  và ta có


Câu 12: Thời gian (phút) đề học sinh hoàn thành một câu hỏi thi được cho như sau:
[image: ]
Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm này là:
A. 17.16    B. 26.13   C. 71.65     D. 13.31
Hướng dẫn giải
Tân số lớn nhất là 10 nên nhóm chứa mốt là nhóm [10.5; 20.5] . Ta có,



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý (I), (II), (III), (IV) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho . Xét được dấu của các biểu thức sau. Khi đó:

(I) ;

(II) ;

(III) ;

(IV) .
Hướng dẫn giải
	(I)  Đúng
	(II)  Đúng
	(III) Sai
	(IV) Sai




(I) Ta có: 



(II) Ta có: 



(III) Ta có: 



(IV) Ta có: 




Câu 2: Cho dãy số  có số hạng tổng quát . Khi đó:

(I) Số hạng đầu tiên của dãy số là 

(II) Số hạng 

(III) Số hạng 


(IV) Số  là số hạng thứ  252  của dãy số 
Hướng dẫn giải
	(I) Đúng
	(II) Đúng
	(III) Đúng
	(IV) Sai




(I) (II) (III) Ta có: .

(IV) Xét . 


Vậy  là số hạng thứ 250 của dãy số .

Câu 3: Kết quả khảo sát cân nặng của 25 quả cam ở mỗi lô hàng  được cho ở bảng sau:
	Cân nặng (gam)
	

	

	

	

	


	
Số quả cam ở lô hàng 
	2
	6
	12
	4
	1

	
Số quả cam ở lô hàng 
	1
	3
	7
	10
	4



(I) Giá trị đại diện nhóm  bằng 152,5


(II) Cân nặng trung bình của mỗi quả cam ở lô  là: 


(III) Cân nặng trung bình của mỗi quả cam ở lô  là: 


(IV) Theo số trung bình thì cam ở lô hàng  nặng hơn cam ở lô hàng .

Hướng dẫn giải
	(I) Đúng
	(II) Sai
	(III) Sai
	(IV) Đúng



Bảng thống kê số lượng cam theo giá trị đại diện:
	Cân nặng đại diện (gam)
	152,5
	157,5
	162,5
	167,5
	172,5

	
Số quả cam ở lô hàng 
	2
	6
	12
	4
	1

	
Số quả cam ở lô hàng 
	1
	3
	7
	10
	4



Cân nặng trung bình của mỗi quả cam ở lô  là:



Cân nặng trung bình của mỗi quả cam ở lô  là:





Ta thấy . Vậy nếu so sánh theo số trung bình thì cam ở lô hàng  nặng hơn cam ở lô hàng .


Câu 4: Cho cấp số nhân  thoả mãn: . Khi đó:

(I) Số hạng 

(II) 

(III) Số  là số hạng thứ 8 của cấp số nhân 
(IV) Tổng chín số hạng đầu của cấp số nhân là số lớn hơn 3.
Hướng dẫn giải
	(I) Đúng
	(II) Đúng
	(III) Sai
	(IV) Sai





(I) Gọi  là công bội của cấp số nhân .

Theo giả thiết, ta có: 


Năm số hạng đầu của  là: .

(III) Số hạng tổng quát của cấp số nhân: .

Xét 




Vậy  là số hạng thứ 9 của cấp số nhân .

(IV) Tổng chín số hạng đầu của cấp số nhân là: .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Đổi số đo góc   sau đây sang độ: 

Trả lời: 

Hướng dẫn giải

 Ta có: .


Câu 2: Cho tam giác , khi đó biểu thức  bằng? 
Trả lời: 2
Hướng dẫn giải


Vì  nên .





Câu 3: Cho dãy số  xác định bởi  với . Tìm số hạng thứ 5 của dãy.
Trả lời: 9
Hướng dẫn giải

Ta có .
Từ hệ thức truy hồi ta có 

.







Câu 4: Tìm tổng của số hạng đầu  và công sai  của cấp số cộng  biết rằng:  và .
Trả lời: 5
Hướng dẫn giải

Ta có: . (1)



Giải hệ gồm hai phương trình (1) và (2), ta được .


Vậy cấp số cộng có số hạng đầu , công sai . Vậy 8−3=5


Câu 5: Tìm công bội của cấp số nhân , biết: và q>2
Trả lời: q=6
Hướng dẫn giải


Áp dụng công thức  và 


Đối chiếu với điều kiện nhận q=6
Câu 6: Một công ty bất động sản Đất Vàng thực hiện cuộc khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá nào để tiến hành dự án xây nhà ở Thăng Long group sắp tới. Kết quả khảo sát 500 khách hàng được ghi lại ở bảng sau:
	  Mức giá (triệu đồng) 
	
  
	
 
	
 
	
  
	
 

	 Số khách hàng 
	 75 
	 105 
	 179 
	 96 
	 45 


Công ty bất động sản Đất Vàng nên xây nhà ở mức giá nào để nhiều người có nhu cầu xây nhà?
Trả lời: 19,9 triệu đồng 
Hướng dẫn giải

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là 

Do đó: 

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là: .

Dựa vào kết quả trên ta có thể dự đoán rằng nếu công ty bất động sản Đất Vàng xây nhà ở mức giá 19,9 triệu đồng  thì sẽ có nhiều người mua nhất.

--------------------------------------------Hết--------------------------------------------
-Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
-Giám thị không giải thích gì thêm.
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